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Câu 1 (2 điểm): Giải bất phương trình:  
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Câu 2 (1 điểm): Giải phương trình: 25 4 2 1x x x     

 

Câu 3 (2 điểm): 
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cos2 ;  sin

6
x x   

b) Chứng minh rằng : 
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Câu 4 (1 điểm): Cho phương trình :  2 2 2 4 7 0    x m x m   ( m là tham số) 

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có 2 nghiệm 1 2,x x  thỏa 2 2
1 2 10 x x .     

Câu 5 (2 điểm ): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm A(3; 2) và đường thẳng (d):
3 2
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x t

y t

 
  

 (t R) 

  a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ( ) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (d) 

  b) Tìm điểm M thuộc (d) và cách A một khoảng bằng 2. 

Câu 6  (2 điểm ): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ABC  có A(-2 ; 0) ; B(-1 ; 1) C(2 ; 2) 

 a) Viết phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp ABC. 

 b) Viết phương trình tiếp tuyến () của (C) tại B.  

 

HẾT 

 

  



ĐÁP ÁN  VÀ THANG ĐIỂM MÔN TOÁN 10 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
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(2.0đ) 

Câu 1. (2 điểm). Giải bất phương trình sau: 
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Tập nghiệm: 1 ( ; 2) ( 1;1)S       0.25 
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2 
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Câu 2: (1.0 điểm)  Giải phương trình: 

25 4 2 1  x x x  

2 2

2 1 0

5 4 (2x 1)

 


  

x

x x  

 
 
0.25 

2

2 1 0

1 0

 
 

 

x

x
 

 
0.25 

2 1 0

1

 
   

x

x
 0.25 

1 x  0.25 

3. Câu 3 (2,0 điểm) :  



(2.0đ) 
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b) Chứng minh rằng : 
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4. 
(1.0đ) 

Câu 4 (1.0đ): Cho phương trình :  2 2 2 4 7 0    x m x m   ( m là tham số) 

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có 2 nghiệm 1 2,x x  thỏa 2 2
1 2 10 x x .    

Pt có 2 nghiệm 1 2,x x

   2 2' 0 ( 2) 4 7 0 3 0 ; 3 0;     (1)                m m m m m  
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Kết hợp (1) và (2), ta được:    ; 3 1;    m  

Vậy    ; 3 1;    m  thỏa ycbt 
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5. 
(2.0đ) 

 

Câu 5 : (2 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm A(3; 2)  

và đường thẳng (d):
3 2

1

x t

y t

 
  

 (t R) 

 a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng ( ) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (d) 
 



 

 

 

 

Đường thẳng (d) có 1 VTCP a


 = (–2 ; 1) .  
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Do đường thẳng ( ) đi qua A và vuông góc với đường thẳng (d)  

nên a


 là một VTPT của đường thẳng () .  
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() đi qua A (3 ; 2) và có một VTPT  a 2;1 


  

nên phương trình tổng quát của () là :  2( x  3) + (y  2) = 0 
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 2x  y  4 = 0 . 
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b) Tìm điểm M thuộc (d) và cách A một khoảng bằng 2. 
 

 

M trên (d) nên M(3 – 2t ; 1 + t) 0.25 

 AM


= (– 2t ; t – 1) .  
Theo giả thiết AM = 2  (– 2t )2 +(t – 1)2 = 4 
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 5t2 – 2t – 3 = 0  
t 1 M(1;2)
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6 
(2.0đ) 

Câu 6 : (2 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho ABC  có A(-2 ; 0) ; B(-1 ; 1) C(2 ; 2) 
a) Viết phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp ABC. 
Phương trình đường tròn (C) có dạng : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0  
    Do (C) qua ba điểm A, B, C nên ta có hệ phương trình :   
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4a c 4

2a 2b c 2

4a 4b c 8
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Vậy phương trình đường tròn (C) là : x2 + y2  – 4x + 6y – 12 = 0  0.25 
b) Viết phương trình tiếp tuyến () của (C) tại B.  
Đường tròn (C) có tâm I (2 ; 3) .  0.25 

 BI 3; 4 
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Tiếp tuyến () của (C) tại B là đường thẳng đi qua B(-1 ; 1) và nhận  làm một VTPT .  0.25 
Do đó phương trình tiếp tuyến () là 3( x + 1) 4( y 1) = 0  3x  4y + 7 = 0 .  0.25 

 


